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Bài 41 : THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ
I. Khái quát tự nhiên 
- Gồm eo đất Trung Mĩ, các quần đảo trong biển Ca-ri-bê và toàn bộ lục địa Nam Mĩ.
1. Eo đất Trung Mỹ và quần đảo Ăng-ti .
-Eo đất Trung Mỹ : gồm các dãy núi chạy dọc eo đất, là nơi tận cùng của dãy Cóoc đie, có nhiều núi lửa hoạt động. 
- Quần đảo Ăngti : gồm rất nhiều đảo xếp theo hình cánh cung quanh biển Caribê .
2. Lục địa Nam Mĩ : có ba khu vực địa hình:
-Hệ thống núi trẻ An-dét  phía Tây : Cao, đồ sộ nhất Châu Mĩ, độ cao trung bình từ 3000-5000 m. Xen kẽ giữa các núi là cao nguyên và thung lũng rộng.
-Các đồng bằng ở giữa:gồm đồng bằng Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn (rộng nhất thế giới), Pam-pa, La-pla-ta do phù sa các sông bồi đắp.
-Các sơn nguyên phía Đông:   Sơn nguyên Guy-a-na và Bra-xin.

Bài 47: CHÂU NAM CỰC - CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
1.Khí hậu 
a. Vị trí, giới hạn :
 Châu Nam Cực bao gồm phần lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa .
b. Đặc điểm tự nhiên :
- Khí hậu giá lạnh và khắc nghiệt quanh năm , nhiệt độ quanh năm <00C.
  + Đây là vùng khí áp cao, là nơi có nhiều gió bão nhất thế giới.
- Địa hình : gần như tòan bộ lục địa bị băng phủ, tạo thành cao nguyên băng khổng lồ.
- Sinh vật :
   + Thực vật:  không thể tồn tại. 
   + Động vật: có khả năng chịu rét giỏi ( chim cánh cụt, hải cẩu, hải báo…)
- Khoáng sản : rất phong phú, gồm: than đá, sắt, đồng, dầu mỏ, khí tự nhiên…
2.  Vài nét về lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực 
- Châu Nam Cực được phát hiện và nghiên cứu muộn nhất 
- Đây là châu lục duy nhất trên thế giới chưa có cư dân sinh sống thường xuyên.

Bài 51 : THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU
1. Vị trí , địa hình 
a. Vị trí:
- Châu Âu nằm trong khoảng vĩ tuyến : 360B - 710B, là một bộ phận của lục địa Á-Âu.
- Tiếp giáp:
+Phía bắc giáp Bắc Băng Dương.
+Phía tây giáp Đại Tây Dương.
+Phía nam giáp biển Địa Trung Hải.
+Phía đông ngăn cách với châu Á bởi dãy núi Uran.
- Bờ biển bị cắt xẻ mạnh, biển ăn sâu vào đất liền , tạo thành nhiều bán đảo, vịnh biển.
b. Địa hình: 
- Chủ yếu là đồng bằng , kéo dài từ tây sang đông, chiếm 2/3 diện tích châu lục.
- Núi già ở phía bắc và vùng trung tâm.
- Núi trẻ ở phía nam.
2. Khí hậu, sông ngòi, thực vật 
a. Khí hậu:
   Đại bộ phận lãnh thổ có khí hậu ôn đới, chỉ có một diện tích nhỏ ở phía bắc có khí hậu hàn đới, và phần phía nam có khí hậu địa trung hải.
b. Sông ngòi:
    Sông ngòi dày đặc, lượng nước dồi dào. Sông quan trọng: Đa-nuýp, Rai-nơ và Vôn-ga.
c. Thực vật:
 Thảm thực vật thay đổi từ tây sang đông và từ bắc xuống nam theo nhiệt độ và lượng mưa:
- Ven biển Tây Âu có rừng lá rộng, vào sâu trong nội địa có rừng lá kim.
- Phía đông nam có thảo nguyên và ven biển Địa Trung Hải có rừng lá cứng.
Bài 54 : DÂN CƯ XÃ HỘI CHÂU ÂU
1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ, văn hoá 
- Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít.
- Gồm 3 nhóm ngôn ngữ chính: Giec-man, La-tinh, Xla-vơ.
-Những cuộc thiên di và chiến tranh tôn giáo trong lịch sử đã tạo nên sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo trong các quốc gia ở Châu Âu.
2 .Dân cư châu Âu đang già đi, mức độ đô thị hoá cao 
 -Dân cư khoảng 727 triệu người (2001)
- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên quá thấp ( dưới 0,1%). Dân số châu Âu đang già đi.
- Mật độ dân số 70 người/km2
-Phân bố dân cư: không đều
+ Nơi đông dân: các đồng bằng, thung lũng lớn và vùng duyên hải phía Tây Trung Âu và Nam Âu.
+ Nơi thưa dân: phía bắc và vùng núi cao
- Mức độ đô thị hóa cao: 75% dân cư sống trong các đô thị.
- Các thành phố nối tiếp nhau tạo thành dải đô thị, đô thị hóa nông thôn phát triển 

Bài 56: KHU VỰC BẮC ÂU
I) Khái quát tự nhiên:
- Gồm đảo Ai-xơ-len và 3 nước trên bán đảo Xcan-đi-na-vi là Na-uy, Thụy Điển, Phần Lan.
a) Địa hình: 
- Là băng hà cổ: Dạng địa hình fio ở Bắc Âu. Hàng vạn hồ đầm ở Phần Lan.
- Bán đảo Xcan-đi-na-vi là núi và cao nguyên.
- Ai-xơ-len có rất nhiều núi lửa và suối nước nóng
b)  Khí hậu: 
- Phần lớn nằm trong vùng Ôn đới lục địa lạnh: Mùa đông lạnh giá có tuyết rơi, mùa hạ mát mẻ. 
- Phía tây dãy Xcan-đi-na-vi khí hậu Ôn đới hải dương ấm áp và có mưa nhiều hơn.
- Ai-xơ-len được coi là xứ sở của băng tuyết vĩnh cửu.
c) Các nguồn tài nguyên quan trọng:
- Khoáng sản: Dầu mỏ, quặng sắt,đồng 
- Rừng, đồng cỏ và nguồn thủy năng
- Biển và nguồn cá biển. 
=> Thuận lợi phát triển nhiều ngành kinh tế.
II) Kinh tế:
- Có mức sống cao, nhờ khai thác hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế .
* Thuận lợi:
- Dựa nguồn thủy năng dồi dào giá rẻ .
- Kinh tế biển và rừng giữ vai trò quan trọng 
- Công nghiệp khai thác dầu khí rất phát triển ở biển Bắc.
- Chăn nuôi và chế biến sản phẩm chăn nuôi .
* Khó khăn:
[bookmark: _GoBack]- Điều kiện tự nhiên Bắc Âu không thuận lợi để phát triển về trồng trọt.

